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Căn cứ tình hình thiên tai, diễn biến thời tiết cực đoan, đặc điểm địa hình 

- dân cư - hạ tầng trên địa bàn xã Việt Khê và yêu cầu chủ động ứng phó với các 

tình huống bất thường, vượt lịch sử đã xảy ra trong các năm 2024, 2025; Ủy ban 

nhân dân xã Việt Khê xây dựng Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro 

thiên tai năm 2026 như sau: 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, có hiệu lực từ 

ngày 16/6/2025; Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15, có hiệu lực từ ngày 

01/7/2024; Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều số 

60/2020/QH14; Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021; Nghị định số 

30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017; Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 

09/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân 

sự; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành phố Hải Phòng và các cơ 

quan chuyên ngành có liên quan. 

- Phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó bão, 

ngập lụt và tài liệu đã được xây dựng của xã Việt Khê trong năm 2025 và dự 

thảo phương án năm 2026 của địa phương. 

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ NHẬN ĐỊNH RỦI RO 

Xã Việt Khê có địa hình xen kẽ khu dân cư, khu sản xuất nông nghiệp, 

vùng ngoài đê, hệ thống sông, kênh, mương, cống, đê điều và một số khu vực có 

nguy cơ sạt lở đất đá, ngập úng cục bộ. Trên địa bàn còn có các khu nuôi trồng 

thủy sản, khu vực canh tác ngoài bãi, các tuyến giao thông, công trình thủy lợi 

và các điểm dân cư cần được sơ tán khi có bão, mưa lớn hoặc nước dâng. Theo 

tài liệu rà soát năm 2025, trên địa bàn xã có 177 hộ với 555 nhân khẩu cần sơ 

tán khi có bão đổ bộ; trong đó có 76 hộ với 285 nhân khẩu có nguy cơ sạt lở núi. 

Xã cũng xác định 8/17 cống là xung yếu và 02 đoạn đê có nguy cơ cao cần ưu 

tiên xử lý khi nước sông dâng, bão lớn hoặc triều cường. 

Năm 2026, trên địa bàn xã có khả năng xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, mưa 

lớn cường suất cao, ngập lụt, lốc, sét, mưa đá, nắng nóng gay gắt, rét đậm rét 

hại, sương muối, sương mù, sạt lở đất đá, nước dâng, sự cố đê điều, cống ngăn 
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mặn - tiêu úng, mất điện, mất liên lạc và các tình huống thiên tai phức hợp. 

Phương án phải tính đến kịch bản xấu nhất: thiên tai diễn ra đồng thời, kéo dài, 

vượt khả năng tiêu thoát của hệ thống hiện hữu, gây ảnh hưởng nhiều thôn cùng 

lúc, có thể buộc sơ tán dân diện rộng, bảo vệ đê, cống, công trình trọng yếu và 

bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. 

III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có 

hiệu quả thiên tai; giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, công trình, 

sản xuất và môi trường; giữ vững an ninh trật tự, ổn định đời sống nhân dân, bảo 

đảm hoạt động của chính quyền cơ sở và duy trì sản xuất, sinh hoạt thiết yếu. 

- Phương án phải cụ thể, dễ thực hiện, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ 

trách nhiệm, rõ phương tiện, rõ địa bàn; đặt dưới sự chỉ huy thống nhất của 

chính quyền địa phương; phát huy phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời áp dụng 

cơ chế điều phối linh hoạt giữa các thôn, các lực lượng và các đơn vị đóng trên 

địa bàn khi phát sinh tình huống vượt quá khả năng xử lý tại chỗ. 

IV. NGUYÊN TẮC CHỈ HUY, ĐIỀU HÀNH 

- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã là cơ quan thường trực chỉ huy, điều 

hành, tham mưu cho UBND xã trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu 

quả thiên tai. 

- Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ huy trong các tình huống thiên tai 

nghiêm trọng; phân công Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Công an xã, Chỉ huy 

trưởng Ban CHQS xã, Trưởng phòng Kinh tế và các thành viên Ban Chỉ huy 

phụ trách từng địa bàn, từng nhiệm vụ. 

- Khi thiên tai có dấu hiệu vượt ngưỡng dự báo hoặc xảy ra đồng thời 

nhiều điểm xung yếu, thực hiện chế độ chỉ huy tập trung, tổ chức thông tin báo 

cáo nhanh, xin ý kiến chỉ đạo cấp trên, đồng thời chủ động tổ chức sơ tán, cứu 

hộ, cứu nạn, bảo vệ đê điều, công trình và tài sản của nhân dân. 

V. PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ THEO TỪNG TÌNH HUỐNG 

1. Ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, ngập lụt và nước dâng 

- Mục tiêu: Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân; chủ động sơ tán các 

hộ ở khu vực nguy hiểm; bảo vệ đê, cống, trạm bơm, tuyến giao thông, khu dân 

cư, vùng sản xuất, khu nuôi trồng thủy sản; hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão, 

mưa lớn, ngập lụt, triều cường và nước dâng. 

- Kịch bản xấu nhất cần tính đến: Bão mạnh, bão rất mạnh hoặc hoàn lưu 

bão gây mưa lớn kéo dài nhiều giờ đến nhiều ngày; mưa lớn đồng thời với triều 

cường, nước sông dâng cao, gây quá tải hệ thống tiêu thoát và ngập úng diện 
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rộng; xảy ra sự cố cống, tràn đê, xói lở mái đê, sạt lở bờ sông, mất điện, gián 

đoạn thông tin liên lạc; nhiều thôn phải sơ tán cùng lúc. 

- Thực hiện trước khi thiên tai xảy ra: theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, 

cảnh báo, tổ chức trực ban 24/24 giờ; họp Ban Chỉ huy, phân công nhiệm vụ; rà 

soát ngay các hộ phải sơ tán; kiểm tra, chằng chống nhà cửa, trụ sở, kho tàng, 

biển quảng cáo, cây xanh, đường dây điện; chuẩn bị bao tải, cát, cọc tre, bạt, áo 

phao, đèn pin, máy phát điện, máy bơm, dây thừng, phương tiện vận tải, nhu yếu 

phẩm và thuốc thiết yếu; tổ chức hoành triệt cống xung yếu. 

- Trong thời gian thiên tai diễn ra: duy trì thông tin chỉ huy thông suốt; 

chốt trực tại các vị trí xung yếu; sơ tán bổ sung ngay những hộ có nguy cơ mất 

an toàn; báo cáo và xử lý kịp thời sự cố đê, cống, ngập sâu, cây đổ, sạt lở, điện 

chập, cháy nổ; huy động lực lượng tại chỗ để cứu hộ, cứu nạn, mở đường, khơi 

thông thoát nước, bảo vệ công trình và tài sản. 

- Sau thiên tai: kiểm tra an toàn nhà ở, công trình, điện, nước, giao thông; 

dọn dẹp cây đổ, bùn đất, rác thải; vệ sinh môi trường, khử khuẩn khu dân cư, 

trường học, chợ, khu chăn nuôi, khu nuôi trồng thủy sản; thống kê thiệt hại 

nhanh theo thôn, tổng hợp báo cáo, đề xuất hỗ trợ, khắc phục. 

2. Ứng phó với tình huống thiên tai bất thường, vượt lịch sử 

- Dấu hiệu nhận biết: Thiên tai xảy ra đồng thời nhiều loại hình; lượng 

mưa và mực nước vượt khả năng tiêu thoát; sự cố phát sinh liên tiếp tại nhiều 

điểm xung yếu; lực lượng tại chỗ không đủ đáp ứng. 

- Nguyên tắc xử lý: Chuyển ngay sang chế độ chỉ huy khẩn cấp; không 

chờ diễn biến ổn định mới di dời; ưu tiên bảo vệ người dân và công trình trọng 

yếu; khi vượt năng lực của xã, báo cáo ngay Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự 

thành phố Hải Phòng để xin chi viện. 

- Biện pháp cụ thể: Kích hoạt ngay các tổ chỉ huy theo địa bàn; sơ tán, 

chốt chặn, điều tiết giao thông; trưng dụng huy động bổ sung phương tiện, máy 

bơm, xuồng, phao, áo phao khi cần; mở tối đa các điểm trú tránh an toàn; tổ 

chức tiếp tế nước uống, lương thực, thuốc men, chăn màn, ánh sáng, thông tin 

liên lạc; lập sổ theo dõi người sơ tán và người cần hỗ trợ đặc biệt. 

3. Ứng phó với sạt lở đất, đá, sạt lở bờ sông 

Cắm biển cảnh báo, khoanh vùng ngay khu vực nguy hiểm; dừng việc đi 

lại, cư trú, khai thác, tập kết vật liệu hoặc dựng lán trại tại vùng có nguy cơ; tổ 

chức di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở; bố trí chốt bảo vệ để giữ tài 

sản; phối hợp đơn vị chuyên môn đánh giá hiện trạng, san gạt, khơi thông hoặc 

gia cố tạm thời bằng bao cát, bạt, rọ đá, cọc tre, máy xúc, xe tải theo tình hình 

thực tế. 
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4. Ứng phó với nắng nóng, hạn kéo dài, cháy nổ 

Tăng cường tuyên truyền phòng chống nắng nóng, phòng cháy chữa cháy, 

an toàn điện, an toàn đun nấu, an toàn kho tàng; khuyến cáo điều chỉnh thời gian 

lao động ngoài trời; bảo đảm nước uống, che nắng, nghỉ giữa giờ cho người lao 

động; chỉ đạo bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi; duy trì lực lượng, 

phương tiện tại chỗ để xử lý ngay khi có cháy hoặc sự cố điện. 

5. Ứng phó với rét đậm, rét hại, sương muối, sương mù, lốc, sét, mưa đá 

Thường xuyên thông tin cảnh báo trên loa truyền thanh; hướng dẫn người 

dân che chắn chuồng trại, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn người dân 

không đốt than, củi trong phòng kín; phòng tránh điện giật, sét đánh và tai nạn 

khi sương mù dày; kiểm tra an toàn trường học, mái nhà, cây xanh, công trình 

tạm, biển hiệu. 

VI. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã 

Là cơ quan chỉ huy thống nhất, trực 24/24 giờ khi có thiên tai; điều hành, 

huy động, điều phối lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần; tổng hợp, báo cáo 

và đề xuất hỗ trợ cấp trên. 

2. Phòng Kinh tế 

- Chủ trì tham mưu công tác phòng chống thiên tai, kiểm tra hệ thống đê 

điều, cống, kênh mương, trạm bơm. 

- Chuẩn bị vật tư, phương tiện, hợp đồng dự phòng máy xúc, ô tô tải, cát, 

đá, bao tải, bạt, xăng dầu, nhu yếu phẩm. 

- Tổng hợp thiệt hại, tham mưu hỗ trợ khắc phục, khôi phục sản xuất. 

3. Công an xã 

- Bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức chốt chặn khu vực nguy hiểm, bảo vệ 

tài sản ở khu sơ tán. 

- Phối hợp cưỡng chế di dời khi có trường hợp cố tình không chấp hành 

lệnh sơ tán theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 

- Hỗ trợ phân luồng giao thông, cứu nạn, cứu hộ, xử lý cháy nổ, mất an 

ninh trật tự. 

4. Ban Chỉ huy Quân sự xã 

- Huy động lực lượng dân quân, đội xung kích, phương tiện, dụng cụ để 

hộ đê, gia cố cống, vận chuyển vật tư, cứu hộ cứu nạn. 

- Chủ trì xử lý tình huống sạt lở đất đá, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ 

khắc phục hậu quả. 
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5. Phòng Văn hóa - Xã hội 

- Phối hợp chuẩn bị phương án bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ y tế, chăm 

sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai; phối hợp 

theo dõi, tổng hợp tình hình thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ của Nhân dân để tham mưu 

Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo kịp thời. 

- Phối hợp bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác, không để người dân 

hoang mang. 

6. Trạm Y tế xã 

- Chuẩn bị thuốc men, dụng cụ sơ cứu, lực lượng trực cấp cứu; bố trí 

người trực tại điểm sơ tán khi cần. 

- Phối hợp tiêu độc, khử trùng, xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống 

dịch bệnh sau thiên tai. 

7. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 

- Tổ chức tuyên truyền, cập nhật cảnh báo, tình hình thiên tai, hướng dẫn kỹ năng 

ứng phó qua loa truyền thanh, cổng thông tin và các kênh thông tin cơ sở. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và 

các thôn trong công tác kiểm tra, bảo vệ, khơi thông hệ thống thoát nước, kênh 

mương, cống, rãnh trên địa bàn theo phân công. 

- Bố trí lực lượng, phương tiện, máy móc, vật tư sẵn sàng tham gia nạo 

vét khẩn cấp, tiêu thoát nước, xử lý điểm ngập úng cục bộ, gia cố tạm thời các vị 

trí hư hỏng nhỏ tại công trình công cộng, đường giao thông nông thôn, khu vực 

trường học, trụ sở và các địa điểm sơ tán. 

- Phối hợp vận hành máy bơm, máy phát điện, phương tiện cơ giới và các 

thiết bị chuyên dùng khi có thiên tai, ngập lụt, triều cường hoặc sự cố mất điện, 

mất nước ảnh hưởng đến tiêu thoát và sinh hoạt của nhân dân. 

- Thực hiện dọn dẹp cây đổ, bùn đất, rác thải, khơi thông dòng chảy sau 

thiên tai; hỗ trợ vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển chất thải tại các khu 

vực sơ tán, chợ, trường học, khu dân cư và các công trình công cộng. 

- Tham gia bảo dưỡng, sửa chữa khẩn cấp các hạng mục công trình, thiết 

bị công ích trong phạm vi khả năng, kịp thời báo cáo UBND xã và Phòng Kinh 

tế những hư hỏng vượt thẩm quyền để xử lý, khắc phục. 

8. Các thôn 

- Quản lý chặt địa bàn, báo cáo nhanh biến động, sự cố, thiệt hại; rà soát 

hộ dân có nguy cơ; lập danh sách, vận động, tổ chức sơ tán. 

- Chủ động chuẩn bị lực lượng xung kích, dụng cụ, phương tiện thô sơ, 

chỗ trú tạm. 
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9. Trường học, cơ sở công lập, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trên 

địa bàn 

- Sẵn sàng hỗ trợ địa điểm sơ tán, phương tiện, vật tư, nhân lực và nhu 

yếu phẩm theo điều phối của xã. 

- Chủ động bảo vệ cơ sở vật chất, hồ sơ, tài sản, bảo đảm an toàn điện, 

mái nhà, cửa, cây xanh. 

10. Nhân dân trên địa bàn xã 

- Theo dõi thông tin chính thức; chấp hành lệnh sơ tán, lệnh cấm, lệnh hạn 

chế đi lại. 

- Chủ động gia cố nhà ở, bảo vệ người và tài sản, phối hợp với lực lượng 

chức năng khi có yêu cầu. 

VII. PHƯƠNG TIỆN, VẬT TƯ, HẬU CẦN 

- Bao tải, cát, cọc tre, bạt, dây thừng, áo phao, phao cứu sinh, đèn pin, pin 

dự phòng, loa cầm tay, máy bộ đàm. 

- Máy xúc, ô tô tải, máy bơm, máy phát điện, xe cứu thương, xuồng hoặc 

phương tiện hỗ trợ khác theo tình hình thực tế. 

- Nước uống, mì ăn liền, gạo, lương khô, thuốc men, chăn màn, áo mưa, 

dụng cụ vệ sinh, hóa chất khử khuẩn. 

- Nguồn vật tư dự phòng do xã chuẩn bị; đồng thời ký kết, huy động từ 

doanh nghiệp, hợp tác xã, bến bãi vật liệu xây dựng và các đơn vị liên quan trên 

địa bàn khi cần thiết. 

VIII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO 

- Báo cáo nhanh khi phát sinh sự cố; báo cáo định kỳ trong thời gian thiên 

tai diễn ra; báo cáo tổng hợp sau thiên tai. 

- Nội dung báo cáo gồm: diễn biến, vị trí, mức độ ảnh hưởng, số hộ/số 

người cần sơ tán, số hộ đã sơ tán, thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ, đề xuất giải pháp. 

- Khi tình huống vượt quá khả năng của xã, báo cáo ngay Ban Chỉ huy 

Phòng thủ dân sự thành phố và các cơ quan chuyên ngành để xin chỉ đạo, tăng 

cường lực lượng, phương tiện, vật tư. 

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, thường 

xuyên kiểm tra địa bàn phụ trách. 

- Ban Chỉ huy xã tổ chức diễn tập, rà soát phương án trước mùa mưa bão; 

cập nhật danh sách hộ cần sơ tán, điểm trú ẩn, nguồn vật tư, đầu mối liên hệ. 
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- Định kỳ và đột xuất tổ chức kiểm tra việc chuẩn bị phương án của các 

thôn, đơn vị, trường học, doanh nghiệp. 

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt; xử lý 

trách nhiệm đối với trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, chậm báo cáo, chậm 

ứng phó gây hậu quả. 

Phương án này là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, thôn, tổ xung kích và nhân 

dân xã Việt Khê chủ động ứng phó với thiên tai năm 2026, nhất là các tình 

huống bất thường, thiên tai phức hợp, vượt lịch sử. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có diễn biến mới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã kịp thời rà soát, điều 

chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế./. 

Nơi nhận: 

- BCH PTDS TP; 

- TT ĐU, HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Các TV BCH PTDS xã; 

- Các đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cảnh Long 
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